
STT MSSV HỌ VÀ TÊN ĐTB
Số TC đại 
cương nợ

Tiếng Anh NV1 NV2 NV3

1 19130071 Trần Võ Thanh Lâm           0.95 TL 3/83 Vật lý Hạt nhân Vật lý Tin học Vật lý Điện Tử

2
19130087 Trần Đức Nguyên           3.88 TL 42/81, nợ 

22 ĐC + 14 
CS

AV 1,2,3,4 Vật lý Tin học Vật lý Điện Tử Vật Lý Lý Thuyết

3 19130126 Nguyễn Phước Quý Trung           1.93 TL 19/118 Vật lý Điện Tử Vật lý Chất rắn Vật Lý Địa Cầu

4
19130242 Lợi Thiên Trí           3.63 TL 36/87, nợ 

31 ĐC +20CS
AV1,2,3,4 Vật lý Điện Tử Vật lý Chất rắn Vật Lý Ứng Dụng

5
20130010 Nguyễn Thị Kiều Anh           4.46 TL 38/85, nợ 

24 ĐC + 20 
CS

AV 1,2,3,4 Vật lý Điện Tử Vật lý Tin học Vật Lý Ứng Dụng

6
20130012 Nguyễn Duy Bách           3.75 TL 31/76, nợ 

29 ĐC + 20 
CS

AV 2,3,4 Vật Lý Lý Thuyết Vật Lý Địa Cầu Vật lý Chất rắn

7
20130026 Đinh Trường Nhật Khang           4.55 TL 33/70, nợ 

28 ĐC + 20 
CS

AV 2,3,4 Vật lý Chất rắn Vật Lý Ứng Dụng Vật lý Tin học

8
20130043 Nguyễn Việt Thắng           4.34 TL 54/93, nợ 

12 ĐC + 20 
CS

AV 2,3,4 Vật lý Điện Tử Vật lý Hạt nhân Vật lý Tin học

9
20130064 Huỳnh Thị Ánh Bình           4.59 TL 48/84, nợ 

16 ĐC + 20 
CS

AV 1,2,3,4 Vật lý Tin học Vật Lý Ứng Dụng Vật Lý Địa Cầu

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP. HCM
KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀO CHUYÊN NGÀNH
KHÓA TUYỂN 2020

Căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên, căn cứ điều kiện vào chuyên ngành của các chuyên ngành, Khoa Vật Lý - Vật lý kỹ thuật quyết định những sinh viên có
tên dưới đây không đủ điều kiện vào chuyên ngành (Điểm trung bình dưới 5.0 và nợ quá 20 tín chỉ môn học đại cương) theo các nguyện vọng đã đăng ký trong
học kỳ I năm học 2022-2023. Những sinh viên này phải học lại các học phần còn nợ và học tiếp các môn chung (môn cơ sở ngành) còn lại trong năm học 2022-
2023. Đến tháng 07-2023, khoa sẽ xét vào chuyên ngành cùng với khóa 2021. Khi đó, nếu SV vẫn còn nợ nhiều học phần và điểm trung bình học tập quá thấp
cũng sẽ không được vào chuyên ngành và không được đăng ký học tiếp. Sinh viên còn nợ các học phần Anh văn phải học trả nợ để hoàn tất và đạt chuẩn tiếng
anh chuyên ngành (Học xong anh văn 4 hoặc đạt chuẩn đầu ra) theo quy định trước khi xét chuyên ngành vào tháng 07/2023. 



STT MSSV HỌ VÀ TÊN ĐTB
Số TC đại 
cương nợ

Tiếng Anh NV1 NV2 NV3

10
20130065 Võ Hoàng Bữu           4.49 TL 39/94, nợ 

24 ĐC + 18 
CS

AV 1,2,34 Vật lý Điện Tử Vật lý Tin học Vật Lý Ứng Dụng

11
20130069 Thái Thành Đạt           4.77 TL 53/90, nợ 

16 ĐC + 18 
CS

AV 1,2,3,4 Vật lý Hạt nhân Vật lý Điện Tử Vật lý Tin học

12
20130077 Trần Thị Xuân Hiền           4.55 TL 45/87, nợ 

18 ĐC + 21 
CS

AV 1,2,3,4 Vật Lý Ứng Dụng Vật lý Chất rắn Vật Lý Địa Cầu

13
20130087 Nguyễn Đỗ Minh Hy           5.38 TL 46/80, nợ 

20 ĐC + 13 
CS

AV 1,2,3,4 Vật Lý Lý Thuyết Vật lý Hạt nhân Vật lý Tin học

14
20130090 Hồ Đăng Khoa           4.86 TL 51/85, nợ 

16 ĐC + 18 
CS

AV 1,2,3,4 Vật lý Điện Tử Vật Lý Ứng Dụng Vật lý Chất rắn

15
20130104 Huỳnh Thị Ánh Minh           4.74 TL 53/83, nợ 

16 ĐC, 14 CS
AV 1,2,3,4 Vật lý Tin học Vật Lý Ứng Dụng Vật Lý Địa Cầu

16
20130117 Nguyễn Hồng Phước           3.43 TL 36/80, nợ 

23 ĐC + 17 
CS

AV 1,2,3,4 Vật lý Tin học Vật lý Hạt nhân Vật Lý Ứng Dụng

17
20130121 Hoàng Nhật Sơn           4.44 TL 34/82, nợ 

26 ĐC + 14 
CS

AV 1,2,3,4 Vật lý Tin học Vật lý Hạt nhân Vật Lý Ứng Dụng

18
20130122 Huỳnh Trường Sơn           5.14 TL 30/70, nợ 

26 ĐC + 23 
CS

AV 1,2,3,4 Vật lý Tin học Vật lý Điện Tử Vật Lý Ứng Dụng

19
20130123 Lê Tấn Tài           4.98 TL 52/91, nợ 

30 ĐC + 9 CS
AV 3,4 Vật lý Hạt nhân Vật Lý Ứng Dụng Vật lý Chất rắn

20
20130133 Thạch Tịnh           5.09 TL 56/92, nợ 

20 ĐC + 15 
CS

AV 2,3,4 Vật lý Tin học Vật lý Điện Tử Vật Lý Ứng Dụng

21
20130136 Nguyễn Khắc Đặng Triều           5.38 TL 45/90, nợ 

19 ĐC + 23 
CS

AV 1,2,3,4 Vật lý Điện Tử Vật Lý Lý Thuyết Vật Lý Địa Cầu



STT MSSV HỌ VÀ TÊN ĐTB
Số TC đại 
cương nợ

Tiếng Anh NV1 NV2 NV3

22
20130141 Lương Cẩm Tú           4.21 TL 45/87, nợ 

19 ĐC + 23 
CS

AV2,3,4 Vật lý Điện Tử Vật Lý Địa Cầu Vật Lý Ứng Dụng

23
20130143 Nguyễn Đức Tuấn           4.54 TL 52/93, nợ 

21 ĐC + 20 
CS

AV 3,4 Vật lý Tin học Vật lý Điện Tử Vật lý Hạt nhân

TP. HCM, ngày 19 tháng 08 năm 2022
PHÓ TRƯỞNG KHOA

TRẦN THIỆN THANH

Sinh viên có thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm có thể liên hệ Giáo vụ Khoa (Thầy Nhẫn) qua số ĐT: 0919786248 hoặc email: htnhan@hcmus.edu.vn.


